
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Việt Anh 7/1 21/03/2008 Đà Nẵng Nam 01 AHT Nguyễn Quốc Quân Lê Thị Lan 0905218438

2 Nguyễn Huỳnh Băng Băng 7/1 09/03/2008 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Nguyễn Văn Biên Huỳnh Thị Bé 0986711552

3 Lê Nho Anh Duy 7/1 08/11/2008 Đà Nẵng Nam 08 NHĐ Lê Nho Tám Nguyễn Thị Thủy 0905229794

4 Mai Minh Giang 7/1 25/08/2008 Đà Nẵng Nữ 24 AHT Mai Văn Phương Ngô Thị Lệ Hoa 0905217006

5 Nguyễn Huy Hàn 7/1 06/06/2008 Đà Nẵng Nam 04 AHT Nguyễn Văn Trung Trương Thị Ngọc Lý 0935928336

6 Đỗ Thị Ngọc Hiếu 7/1 24/03/2008 Đà Nẵng Nữ 23 AHT Đỗ Trọng Phi Võ Thị Lan 0905180541

7 Lê Thị Hồng 7/1 27/07/2008 Quảng Ngãi Nữ 36 AHT Lê Tuấn Trần Thị Thúy 0796667179

8 Trần Văn Hưng 7/1 31/01/2008 Đà Nẵng Nam 31 Thọ Quang Trần Quốc Dũng Huỳnh Thị Thu Hiền 0905586216

9 Đỗ Thị Thu Hường 7/1 05/03/2008 Đà Nẵng Nữ 29 AHT Đỗ Thanh Trung Huỳnh Thị Hồng 0935370575

10 Lê Quốc Huy 7/1 08/01/2008 Thanh Hóa Nam 94 AHB Lê Quốc Cường Nguyễn Thị Thiệp 0387700272

11 Trần Huỳnh Thanh Huyền 7/1 26/12/2008 Đà Nẵng Nữ 10 AHT Trần Văn Được Huỳnh Thị Thương 0942016357

12 Trần Thanh Huyền 7/1 22/08/2008 Đà Nẵng Nữ 15 AHT Trần Văn Hùng Hồ Thị Thu Bé 0768725869

13 Nguyễn Đắc Khánh 7/1 05/03/2008 Đà Nẵng Nam 30 AHT Nguyễn Thanh Hà Thị Trinh 0918554755

14 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 7/1 29/12/2008 Đà Nẵng Nam 36 AHT Nguyễn Văn Dương Huỳnh Thị Trinh 0868848357

15 Nguyễn Văn Anh Khoa 7/1 24/03/2008 Đà Nẵng Nam 30 AHT Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Kim Chi 0918929416

16 Lê Thanh Mẫn 7/1 22/05/2008 Đà Nẵng Nam 17 10 Lê Thanh Mỹ Đặng Thị Lệ Hòa 0905627542

17 Lê Xuân My 7/1 18/12/2008 Đà Nẵng Nữ 34 AHT Lê Đức Hữu Đông Nguyễn Thị Như Ý 0905227647

18 Lê Hải Nam 7/1 10/02/2008 Đà Nẵng Nam 12 AHT Lê Lai Bùi Thị Nhân 0905857141

19 Trần Gia Nghĩa 7/1 08/08/2008 Đà Nẵng Nam 06 AHT Trần Văn Ri Nguyễn Thị Kiều 0903553406

20 Nguyễn Lê Khánh Ngọc 7/1 28/11/2008 Gia Lai Nữ 28 AHT Nguyễn Đức Trung Lê Thị Lan 0915751567

21 Dương Hồng Ngọc 7/1 07/07/2008 Đà Nẵng Nữ 20 AHT Dương Hồ Bắc Nguyễn Thu Hiền 0707462260

22 Cao Quỳnh Như 7/1 10/04/2008 Đà Nẵng Nữ 15 AHT Cao Xuân Hát Nguyễn Thị Nguyệt Nga 0905121809

23 Lê Phan Hồng Nhung 7/1 01/01/2008 Đà Nẵng Nữ 32 AHT Lê Đức Quý Phan Thị Diệu 0703478861

24 Đinh Công Phước 7/1 06/05/2008 Đà Nẵng Nam 56 Mỹ An Đinh Quốc Dũng Nguyễn Thị Minh Anh 0935072009

25 Lê Thị Anh Phương 7/1 08/09/2008 Đà Nẵng Nữ 27 AHT Lê Công Hùng Ngô Thị Quí 0707063280

26 Nguyễn Đăng Quang 7/1 01/06/2008 Đà Nẵng Nam 2C11 CC An Trung 2Nguyễn Đăng Việt Nguyễn Thị Liên 0905152386

27 Lê Như Quỳnh 7/1 23/01/2008 Đà Nẵng Nữ 09 AHT Lê Minh Dũng Đặng Thị Viên 0905729269

28 Nguyễn Thị Ái Tâm 7/1 27/06/2008 Đà Nẵng Nữ 12 AHT Nguyễn Bảy Lê Thị Lợi 0935514685

29 Nguyễn Văn Thịnh 7/1 14/11/2008 Đà Nẵng Nam 02 AHT Nguyễn Văn Thọ Lê Thị Sơn 0905560158
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30 Ngô Tấn Thịnh 7/1 19/08/2008 Đà Nẵng Nam 03 AHT Ngô Tấn Bình Phạm Quỳnh Châu 0905155131

31 Nguyễn Thị Kim Thúy 7/1 02/03/2008 Đà Nẵng Nữ 28 AHT Nguyễn Hiến Hà Thị Kim Thoa 0789406061

32 Nguyễn Huỳnh Xuân Thùy 7/1 04/12/2008 Đà Nẵng Nữ 05 AHT Nguyễn Văn Tiến Huỳnh Thị Kiều 0935473349

33 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 7/1 23/10/2008 Đà Nẵng Nữ 03 AHĐ Nguyễn Thanh Trung Nguyễn Thị Thùy Vân 0927945459

34 Lương Huỳnh Trang 7/1 19/01/2008 Đà Nẵng Nữ 26 AHT Lương Nguyễn Hoàng Huỳnh Thị Lâu 0906447551

35 Lê Quỳnh Thảo Trang 7/1 06/08/2008 Đà Nẵng Nữ 18 AHT Lê Đình Hiếu Phạm Thị Cường 0982344064

36 Nguyễn Thanh Trung 7/1 23/09/2008 Đà Nẵng Nam 30 AHT Nguyễn Thanh Bình Phạm Thị Kỉnh 0787541676

37 Nguyễn Thanh Tú 7/1 30/06/2008 Đà Nẵng Nam 44 AHT Nguyễn Thanh Tùng Hồ Thị Đàn Liên 0787968853

38 Huỳnh Nguyễn Tường Vi 7/1 25/06/2008 Đà Nẵng Nữ 20 Chính Gián Huỳnh Văn Vũ Hạ Nguyễn Thị Xuân Thu 0798383862

39 Nguyễn Tường Vy 7/1 05/12/2008 Đà Nẵng Nữ 04 AHT Nguyễn Hồng Lân Nguyễn Thị Nở 0935585340
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